Tiết 8:
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (Tiếp)
I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

     - Nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự.

2.Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong một tình huống giao tiếp cụ thể.

- Vận dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong giao tiếp.

3. Phẩm chất: 

  
 -Yêu quý và tự hào về ngôn ngữ dân tộc.

  
 - Có ý thức giao tiếp phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mục đích để đạt hiệu quả giao tiếp.

II. Thiết bị dạy học và học liệu.

- Sách giáo khoa, phiếu học tập.

- Bài soạn, chuẩn bị theo hướng dẫn

III. Tiến trình dạy học.

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

                -æn ®Þnh tæ chøc.
- Khởi động:         
- GV cho Hs nhìn hình đoán các thành ngữ theo hình thức đuổi hình bắt chữ
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Từ kết quả học sinh tìm được, Gv dẫn dắt vào bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của thầy và trò.
	Nội dung

	- Hs đọc bài tập Sgk (21).

- Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©ô thành ngữ “¤ng nãi gµ bµ nãi vÞt”?

- Thành ngữ Ông nói gà bà nói vịt dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào?

- Hậu quả của tình huống trên là gì?

* Con ng­êi kh«ng giao tiÕp ®­îc víi nhau, hoạt động x· héi rèi lo¹n.

- Qua ®©y chóng ta rót ra ®­îc ®iÒu g× khi giao tiÕp?

- Nªu mét vµi thµnh ng÷ kh¸c cã nội dung 

t­¬ng tù ?

* Trèng ®¸nh kÌn thổi ngược. ¤ng chẳng bà chuộc.

- HS đọc ghi nhớ sgk (21).

- Giải thích các thành ngữ Dây cà ra dây muống; Lúng búng nh­ ngËm hét thÞ.

- Hai thành ngữ này dùng để chỉ cách nói như thế nào?

* Cách nói dài dòng không rõ ý, không rành mạch.

- Nh÷ng c¸ch nãi ®ã ¶nh h­ëng ®Õn giao tiÕp nh­ thÕ nµo?

* Lµm cho ng­êi nghe khã tiÕp nhËn hoÆc tiÕp nhËn kh«ng ®óng néi dung ®­îc truyÒn ®¹t. Giao tiÕp kh«ng ®¹t kÕt qu¶ nh­ mong muèn.

- Từ ®ã, em rút ra bài học gì?

- Nªu mét vµi thµnh ng÷ kh¸c cã nội dung 

t­¬ng tù ?

* Lóng tóng nh­ gµ mắc tãc.Con cµ con kª.

 -Học sinh đọc câu văn vÝ dô.

- Câu văn trên được hiÓu theo mấy cách?

* Cã 2 c¸ch hiÓu. Tuú theo côm tõ “«ng Êy” bæ nghÜa cho “nhËn ®Þnh”, hay “truyÖn ng¾n” mµ hiÓu theo c¸ch nµo.

- Để người nghe không hiểu lầm, phải nói như thế nào? 

  * Diễn đạt rõ ý.

- Như vậy, trong giao tiếp cần tuân thủ điều gì nữa?

- HS đọc ghi nhớ Sgk(22)

- HS đọc mẩu chuyện.

- Tại sao người ăn xin và cậu bé đều cảm thấy đã nhận từ người kia 1cái gì đó?

*Ng­êi ¨n xin c¶m nhËn ®­îc ë cËu bÐ tÊm lßng yªu th­¬ng t«n träng dµnh cho ng­êi nghÌo khæ vµ ý muèn gióp ®ì cña cËu mÆc dï cËu kh«ng cã g× ®Ó biÕu. CËu bÐ c¶m nhËn ®­îc ng­êi ¨n xin ®· hiÓu râ sù tèt bông cña cËu nªn «ng ®· c¸m ¬n cËu.
Cả 2 người nhận được tình cảm, lòng yêu thương cảm thông của nhau.

- Em rút ra bài học gì từ mẩu chuyện trên?

* Khi giao tiếp cần tôn trọng người đối thoại.

- HS đọc ghi nhớ Sgk (23)


	I. Ph­¬ng ch©m quan hÖ.

1. Bµi tËp:
* VÝ dô.

        ¤ng nãi gµ bµ nãi  vÞt 

* NhËn xÐt

- ChØ t×nh huèng héi tho¹i mçi ng­êi nãi một ®»ng, kh«ng khíp nhau, kh«ng hiÓu nhau.

-> Khi giao tiếp, cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi mµ héi tho¹i ®ang ®Ò cËp, tr¸nh nãi l¹c ®Ò.

2. Ghi nhí: 

    SGK (21)

II. Ph­¬ng ch©m c¸ch thøc.

1. Bµi tËp: 

   a. Bµi tËp 1

       * VÝ dô : SGK (21)

       * NhËn xÐt

- D©y cµ ra d©y muèng: nãi dµi dßng, r­êm rµ, viÖc nä sang viÖc kia.

Lóng bóng nh­ ngËm hét thÞ: nãi Êp óng, kh«ng râ lêi, kh«ng rµnh m¹ch.

-> Trong giao tiếp, cÇn nãi ng¾n gän, rµnh m¹ch.
b. Bµi tËp 2:
       * VÝ dô : SGK (22)

       * NhËn xÐt

- Có hai cách hiểu:

  + Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn.

  +  Tôi đồng ý với những nhận định của  một (những) người nào đó về truyện ngắn của ông ấy.

-> Tr¸nh nãi mËp mê, m¬ hå.

2. Ghi nhí: SGK ( 22)
III. Ph­¬ng ch©m lÞch sù

1. Bµi tËp: 

   a. Bµi tËp 1

       * VÝ dô : Truyện Người ăn xin.
       * NhËn xÐt    

- C¶ 2  ®Òu c¶m nhËn ®­îc t×nh c¶m mµ ng­êi  kia ®· dµnh cho m×nh dï không có tiền bạc hay của cải gì.

- §Æc biÖt lµ t×nh c¶m cña cËu bÐ: Kh«ng hÒ tá ra khinh miÖt, xa l¸nh ng­êi ¨n xin mµ vÉn cã th¸i ®é và lêi nãi hÕt søc ch©n thµnh thÓ hiÖn sù t«n träng và quan t©m.

-> Khi giao tiÕp cÇn tÕ nhÞ, t«n träng ng­êi kh¸c, kh«ng ph©n biÖt ®Þa vÞ x· héi

2. Ghi nhí. 

                SGK ( 23)




        HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	-GV hướng dẫn HS làm bài tập theo 4 nhóm. Mỗi nhóm làm một bài. Gọi đại diện nhóm trả lời, nhận xét, đánh giá.

 - Gv giải thích câu c

Uèn c©u : Uèn thµnh chiÕc l­ìi c©u. Kh«ng ai dïng mét vËt qóy ®Ó lµm mét viÖc kh«ng xøng ®¸ng víi gi¸ trÞ cña nã .

- Những câu tục ngữ trên khuyên chúng ta điều gì?

*Chọn từ ngữ khi giao tiếp. Có thái độ tôn trọng người đối thoại.

- Tìm những câu ca dao,tục ngữ tương tự?

- Những câu trên thuộc phương châm hội thoại nào?

- Ở lớp 7,8 các em đã được học các phép tu từ nào?

- Phép tu từ nào liên quan đến phương châm lịch sự?

*Bảng phụ: Đại diện nhóm ba điền từ vào chỗ trống?

- Những từ ngữ trên liên quan đến phương châm nào?

- GV hướng dẫn học sinh vận dụng các phương châm hội thoại đã học để giải thích các cách nói.

c. Những cách nói Đừng nói leo , đừng ngắt lời như thế ....báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ phương châm lịch sự và phải chấm dứt sự không tuân thủ đó.

- Hs trình bày nghĩa của các thành ngữ theo phiếu học tập mà mình đã chuẩn bị.

    + Nói băm nói bổ: nói bốp chát, xỉa xói, thô bạo

    + Nói như đấm vào tai: nói mạnh, trái ý người khác, khó nghe

    + Điều nặng tiếng nhẹ: nói trách móc, chì chiết

    + Nửa úp, nửa mở: thái độ mập mờ, không nói hết ý

    + Mồm loa mép giải: lắm lời, đanh đá, nói át người khác

    + Đánh trống lảng: né tránh vấn đề nào đó đang được bàn luận

    +Nói như dùi đục chấm mắm cáy : nói không khéo léo, thô lỗ, thiếu tế nhị
	IV. Luþªn tËp.

Bµi tËp 1.

* Nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao ®ã kh¼ng ®Þnh vai trß cña ng«n ng÷ trong ®ời sống và khuyªn ta trong giao tiÕp nªn dïng lêi nãi lÞch sù, nh· nhÆn .

* Các c©u tôc ng÷, ca dao khác:

   -  Chim kh«n kêu tiếng rảnh rang

   Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe

   - Vàng thì thử lửa thử than

Chu«ng kªu thö tiÕng, ng­êi ngoan thö lêi 

  -  Mét c©u nhÞn lµ chÝn c©u lµnh 

  - Lời nói gói vàng
* Nh÷ng c©u trªn liªn quan ®Õn ph­¬ng ch©m lÞch sù.

 Bµi tËp 2:
- Nãi gi¶m, nãi tr¸nh.

- Ví dụ:

    +ChÞ kh«ng ®Õn nçi ®en l¾m.

    + Bài viết chưa được hay lắm.

 Bµi tËp 3:
a. Nãi m¸t.    b. Nãi hít.    c. Nãi mãc  

d. Nãi leo        e. Nãi ra ®Çu, ra ®òa
- Phương châm lịch sự : a,b,c,d 

- Phương châm cách thức : e
  Bài tập 4:
a.Khi người nãi chuÈn bÞ hái vÒ 1 vấn ®Ò kh«ng ®óng vµo ®Ò tµi mµ 2 người ®ang trao ®æi tr¸nh ®Ó người nghe hiÓu lµ m×nh ®ang vi ph¹m p.ch©m quan hÖ ng nói dùng cách nói : nhân tiện đây xin hỏi
b.Trong giao tiếp đôi khi vì một lý do nào đó ng nói phải nói một điều mà ng đó nghĩ rằng sẽ làm tổn thương thể diện của người đối thoại. Để tuân thủ phương châm lịch sự ng nói dùng cách diễn đạt: cực chẳng đã tôi phải nói...

Bài tập 5:
 Các phương châm có liên quan:

    + Phương châm lịch sự: nói băm nói bổ, nói như đấm vào tai, điều nặng tiếng nhẹ, mồm loa mép giải, nói như dùi đục chấm mắm cáy.

    + Phương châm cách thức: nửa úp nửa mở

    + Phương châm quan hệ: đánh trống lảng




HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG

Gv nêu yêu cầu:   Để giao tiếp đạt hiệu quả như mong nuốn, em cần chú ý những điều gì ?

Hs chia sẻ ý kiến của mình.

Gv nhận xét, định hướng chung

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.

Bài đã học:

        - Nắm vững nội dung đã học.

        - Làm hoàn chỉnh các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập 
Bài sắp học :

     
          - ChuÈn bÞ bµi: “Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong văn bản thuyết minh”

----------------------------------------------------------------------------------
                            KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NgỮ VĂN 9 

                                       Cả năm: 37 tuần (175 tiết)

                                         Học kì I: 19 tuần (90 tiết)

                                          Học kì II: 18 tuần (85 tiết)

HỌC KÌ I

	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC

	1, 2
	Phong cách Hồ Chí Minh

	3
	Các phương châm hội thoại

	4
	Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

	5
	Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

	6, 7
	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

	8
	Các phương châm hội thoại (tiếp)

	9
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

	10
	Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

	11, 12
	Tuyên bố thế giới về... trẻ em

	13
	Các phương châm hội thoại (tiếp)

	14, 15
	Viết bài Tập làm văn số 1

	16, 17
	Chuyện người con gái Nam Xương

	18
	Xưng hô trong hội thoại

	19
	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

	20
	Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

	21
	Sự phát triển của từ vựng

	22
	Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

	23, 24
	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)

	25
	Sự phát triển của từ vựng (tiếp)

	26
	Truyện Kiều của Nguyễn Du

	27
	Chị em Thuý Kiều

	28
	Cảnh ngày xuân

	29
	Thuật ngữ

	30
	Trả bài Tập làm văn số 1

	31, 32
	Không dạy:  Mã Giám Sinh mua Kiều 

 (Luyện tập, ôn tập: Các văn bản đã học từ đầu kì I )

	33
	Miêu tả trong văn bản tự sự

	34
	Trau dồi vốn từ

	35, 36
	Viết bài Tập làm văn số 2

	37
	Kiều ở lầu Ngưng Bích

	38, 39
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  

	40
	Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

	41
	Không dạy Lục Vân Tiên gặp nạn

(Luyện tập, ôn tập : Truyện Kiều )

	42
	Chương trình địa phương phần Văn

	43,44,45,46,47


	Chủ đề:  Từ vựng 



	48
	Trả bài Tập làm văn số 2

	49
	Đồng chí

	50
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính

	51
	Kiểm tra truyện trung đại  

	52
	Nghị luận trong văn bản tự sự

	53, 54
	Đoàn thuyền đánh cá

	55
	Tập làm thơ 8 chữ

	56
	Trả bài kiểm tra Văn

	57
	Bếp lửa

	58
	Hướng dẫn đọc thêm:

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

	59
	Ánh trăng

	60
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

	61, 62
	Làng

	63
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

	64
	Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

	65
	Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

	66, 67
	Lặng lẽ Sa Pa

	68, 69
	Viết bài Tập làm văn số 3

	70
	Tự học có hướng dẫn: 

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

	71, 72
	Chiếc lược ngà

	73
	Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp)

	74
	Kiểm tra Tiếng Việt

	75
	Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

	76, 77, 78
	Cố hương 

(Không dạy phần viết chữ nhỏ  )

	79
	Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

	80
	Trả bài kiểm tra Văn

	81
	Trả bài Tập làm văn số 3

	82
	Ôn tập Tập làm văn

	83
	Ôn tập Tập làm văn (tiếp )

	84
	Ôn tập Tập làm văn (tiếp )

	85, 86
	Kiểm tra tổng hợp học kì I

	87
	Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)

	88, 89
	Hướng dẫn đọc thêm: 

Những đứa trẻ

	90
	Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì I


                                                         HỌC KÌ II
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC

	91, 92
	Bàn về đọc sách

	93
	Khởi ngữ

	94
	Phép phân tích và tổng hợp

	95
	Luyện tập phân tích và tổng hợp

	96, 97
	Tiếng nói của văn nghệ

	98
	Các thành phần biệt lập

	99
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

	100
	Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

	101
	Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn 

(sẽ làm ở nhà)

	102
	Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

	103
	Các thành phần biệt lập (tiếp)

	104, 105
	Viết bài Tập làm văn số 5

	106
	Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

	107
	Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (tiếp )

	108
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

	109
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn

	110
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)

	111, 112
	Hướng dẫn đọc thêm: 

Con cò

	113, 114
	Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

	115
	Trả bài Tập làm văn số 5

	116
	Mùa xuân nho nhỏ

	117
	Viếng lăng Bác

	118,119,120,121,122

	Chủ đề: Nghị luận văn học



	123
	Sang thu

	124
	Nói với con

	125
	Nghĩa tường minh và hàm ý

	126
	Mây và sóng

	127
	Ôn tập về thơ

	128
	Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)

	129
	Kiểm tra Văn (phần thơ)

	130
	Trả bài Tập làm văn số 6 viết ở nhà

	131, 132
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng

	133
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

	134, 135
	Viết bài Tập làm văn số 7

	136, 137
	Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê

	138, 139
	Ôn tập Tiếng Việt

	140
	Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

	141, 142
	Những ngôi sao xa xôi

	143
	Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

	144
	Trả bài Tập làm văn số 7

	145
	 Biên bản

	146
	Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

	147, 148
	Tổng kết về ngữ pháp

	149
	Luyện tập viết biên bản

	150
	Hợp đồng

	151, 152
	Bố của Xi mông

	153
	Ôn tập về truyện

	154
	Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)

	155
	Kiểm tra Văn (phần truyện)

	156
	Con chó Bấc

	157
	Kiểm tra Tiếng Việt

	158
	Luyện tập viết hợp đồng

	159, 160
	Tổng kết Văn học nước ngoài

	161, 162
	Bắc Sơn

	163, 164
	Tổng kết Tập làm văn

	165, 166
	Không dạy Tôi và chúng ta
 (Luyện tập, ôn tập các văn bản thơ hiện đại)

	167, 168
	Tổng kết Văn học

	169
	Trả bài kiểm tra Văn

	170
	Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

	171, 172
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm

	173, 174
	Thư, điện

	175
	Trả bài kiểm tổng hợp


PHÒNG GD & ĐT BA VÌ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỤY AN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: MÔN TỰ CHỌN  (2020- 2021).                                                                                                       MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7

Cả năm :    35 tiết 
                                                            Học kỳ I:  18 tiết

                                                            Học kỳ II: 17 tiết

                                              HỌC KÌ I

	Tiết 1
	Ôn tập về so sánh 

	Tiết 2
	Ôn tập về nhân hóa 

	Tiết 3
	Ôn tập về Ân dụ

	Tiết 4
	Chủ đề 1:Các biện pháp tu từ :Hoán dụ 

	Tiết 5
	Chủ đề 2:Ca dao- dân ca :giới  thiệu về ca dao dân ca giới thiệu khái quát trong ca dao dân ca

	Tiết 6
	Ôn tập những giá trị trong ca dao dân ca

	Tiết 7
	Ôn tập những giá trị trong ca dao dân ca ( tiếp)

	Tiết 8
	Ôn tập thực hành phân tích ca dao dân ca 

	Tiết 9
	Luyện tập:đọc diễn cảm ca dao dân ca

	Tiết 10
	Ôn tập ca dao ,dân ca

	Tiết 11
	Chủ đề  3 :Từ vựng ,Ôn tập cấu tạo từ 

	Tiết 12
	Ôn tập: Từ vựng ,cấu tạo từ ( tiếp)

	Tiết 13
	Ôn tập nghĩa của từ 

	Tiết 14
	Ôn tập các lớp từ 

	Tiết 15
	Chủ đề 4:Thơ trung đại :Tìm hiểu chung về tác giả ,tác phẩm 

	Tiết 16
	Ôn tập các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ trung đại 

	Tiết 17
	Ôn tập các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong thơ trung đại(tiếp )

	Tiết 18
	Ôn tập nội dung chính của thơ trung đại 


                                                  HỌC KÌ II                                                            
	Tiết 19
	Ôn tập tình yêu quê hương đất nước trong thơ trung đại 

	Tiết 20
	Chủ đề 5 văn biểu cảm :Tìm hiểu chung về văn biểu cảm 

	Tiết 21
	Ôn tập các yếu tố tự sự ,miêu tả trong văn biểu cảm 

	Tiết 22
	Ôn tập: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 

	Tiết 23
	Ôn tập: Văn biểu cảm 

	Tiết 24
	Ôn tập: Văn biểu cảm(tiếp )

	Tiết 25
	Chủ đề  6:Tục ngữ - Thành ngữ ,tìm hiểu chung về tục ngữ -thành ngữ 

	Tiết 26
	Ôn tập những giá trị nội dung của thành ngữ 

	Tiết 27
	Ôn tập: những giá trị nội dung của thành ngữ(tiếp )

	Tiết 28
	Ôn tập: Đặc điểm nghệ thuật  của thành ngữ 

	Tiết 29
	Ôn tập: rèn kĩ năng làm bài tập 

	Tiết 30
	Ôn tập:  rèn kĩ năng làm bài tập( tiếp)

	Tiết 31
	Chủ đề 7:Văn nghị luận :Đặc trưng của văn nghị luận 

	Tiết 32
	Ôn tập: Đặc trưng của văn nghị luận(tiếp )

	Tiết 33
	Ôn tập nghệ thuật lập luận trong các văn bản nghị luận đã học 

	Tiết 34
	Ôn tập nghệ thuật lập luận trong các văn bản nghị luận đã học(Tiếp)

	Tiết 35
	Ôn tập 


                                                                                       Hà Nội, ngày 3 tháng 9năm 2020

	   Ban Giám hiệu 

           (Duyệt)

  
	     Tổ chuyên môn

           (Duyệt)

     
	   Người lập kế hoạch

Vũ Thị Thanh Ngọc 
    


HỌC KÌ I

	Tiết 1
	Luyện tập: Văn bản Phong cách văn hoá Hồ Chí Minh

	Tiết 2
	Sử dụng một số BPNT trong văn bản thuyết minh

	Tiết 3
	Luyện tập các dạng bài tập TM có sử dụng yếu tố MT và BC

	Tiết 4
	Luyện tập: Các phương châm hội thoại

	Tiết 5
	Luyện tập: Chuyện người con gái Nam Xương

	Tiết 6
	Luyện tập sử dụng một số BPNT trong văn bản TM

	Tiết 7
	Ôn tập chung về VBND

	Tiết 8
	Luyện tập: Các phương châm hội thoại ( tiếp)

	Tiết 9
	Luyện tập: Sử phát triển từ vựng

	Tiết 10
	Ôn tập phần văn - TLV

	Tiết 11
	Ôn tập: Truyện Kiều

	Tiết 12
	Ôn tập: Sự phát triển từ vựng ( tiếp)

	Tiết 13
	Ôn tập VBND - Truyền kì mạn lục

	Tiết 14
	Luyện tập Tiếng Việt - Chuyện người con gái Nam Xương ( tiếp)

	Tiết 15
	Ôn tập: Sự phát triển từ vựng ( tiếp)

	Tiết 16
	Ôn tập phần văn - TLV

	Tiết 17
	Những vấn đề khái quát về VHTĐ

	Tiết 18
	Những vấn đề khái quát về VHTĐ ( tiếp)


     HỌC KÌ II                                                            
	Tiết 19
	Ôn tập phần văn: Hình ảnh người lính trong thơ

	Tiết 20
	Ôn tập Tiếng Việt

	Tiết 21
	Ôn tập yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

	Tiết 22
	Ôn tập: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa

	Tiết 23
	Ôn tập: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

	Tiết 24
	Ôn tập: Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà

	Tiết 25
	Khởi ngữ và các thành phần biệt lập

	Tiết 26
	Ôn tập TLV - Nghị luận xã hội

	Tiết 27
	Ôn tập: Liên kết câu và liân kết đoạn văn

	Tiết 28
	Ôn tập: Nghĩa tường minh, hàm ý

	Tiết 29
	Ôn tập: Nói với con, Mây và Sóng

	Tiết 30
	Ôn tập: Nghĩa tường minh, hàm ý ( tiếp)

	Tiết 31
	Luyện nói: Nghị luận về môtk đoạn thơ, bài thơ

	Tiết 32
	Ôn tập: Bến Quê, Những ngôi sao xa xôi

	Tiết 33
	Thực hành làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

	Tiết 34
	Thực hành làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tù chän ng÷ v¨n 8

	Häc k× I

	TuÇn
	Chñ ®Ò
	TiÕt
	Tªn bµi

	1. 
	
	1. 
	¤n tËp về so sánh 

	2. 
	
	2. 
	¤n tËp  về nhân hóa 

	3. 
	
	3. 
	¤n tËp vÒ ẩn dụ 

	4. 
	Chủ đề 1:Các biện pháp tu từ thường gặp ở lớp 6
	4. 
	Hoán dụ 

	5. 
	

	6. 
	Chủ đề 2 Ca dao dân ca
	¤n tËp kh¸i niÖm v¨n b¶n tù sù – miªu t¶ - biÓu c¶m

	7. 
	5. 
	Vai trß cña yÕu tè MT vµ BC trong v¨n b¶n tù sù

	8. 
	6. 
	Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù

	9. 
	7. 
	LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù

	10. 
	8. 
	LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp MT - BC

	11. 
	9. 
	LuyÖn nãi kÓ chuyÖn cã sö dông yÕu tè MT vµ BC

	12. 
	RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n biÖt tõ lo¹i, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ vµ dÊu c©u.
	10. 
	Trî tõ, th¸n tõ

	13. 
	
	11. 
	T×nh th¸i tõ

	14. 
	
	12. 
	Nãi qu¸

	15. 
	
	13. 
	Nãi gi¶m, nãi tr¸nh

	16. 
	
	14. 
	DÊu ngoÆc ®¬n, dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp

	17. 
	
	15. 
	¤n luyÖn dÊu c©u

	18. 
	
	16. 
	¤n tËp TiÕng ViÖt.

	Häc K× 2



	TuÇn
	Chñ ®Ò
	TiÕt
	Tªn bµi

	19. 
	RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm v¨n thuyÕt minh
	19. 
	T×m hiÓu chung vÒ v¨n thuyÕt minh

	20. 
	
	20. 
	Ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh

	21. 
	
	21. 
	§Ò v¨n thuyÕt minh vµ c¸ch lµm bµi v¨n thuyÕt minh

	22. 
	
	22. 
	ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh

	23. 
	
	23. 
	ThuyÕt minh vÒ mét thø ®å dïng

	24. 
	
	24. 
	ThuyÕt minh vÒ mét ph­¬ng ph¸p c¸ch lµm

	25. 
	¤n tËp th¬

 tr÷ t×nh 

ViÖt Nam
	25. 
	Nhí rõng

	26. 
	
	26. 
	¤ng ®å

	27. 
	
	27. 
	Quª h­¬ng

	28. 
	
	28. 
	Khi con tu hó

	29. 
	
	29. 
	Tøc c¶nh P¾c bã

	30. 
	
	30. 
	Ng¾m tr¨ng; §i ®­êng

	31. 
	RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông c©u
	31. 
	C©u nghi vÊn

	32. 
	
	32. 
	C©u cÇu khiÕn

	33. 
	
	33. 
	C©u c¶m th¸n

	34. 
	
	34. 
	C©u trÇn thuËt

	35. 
	
	35. 
	C©u phñ ®Þnh


TuÇn 1                                                                          
PHÒNG GD & ĐT BA VÌ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THCS THỤY AN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
DẠY THÊM, HỌC THÊM NĂM HỌC 2021- 2022                                                                                                  MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9

                                             Học kỳ I:16 buổi x 3 tiết/ buổi  = 48 tiết

                                             Học kỳ II:12 buổi x 3tiết / buổi = 36 tiết
	Buổi
	Tiết
	Tên bài dạy



	1
	Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3
	- Ôn tập về biện pháp tu từ vựng:so sánh ,ẩn dụ ,nhân hóa 
- Ôn tập: nói quá ,hoán dụ ,nói giảm ,nói tránh 
- Ôn tập:  câu hỏi tu từ ,đảo trật tự cú pháp,liệt kê.

	2
	Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
	- Ôn tập viết đoạn văn diễn dịch 
- Ôn tập viết đoạn văn quy nạp 
- Ôn tập viết đoạn văn tổng- phân – hợp 

	3
	Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
	- Ôn tập văn bản :Phong cách Hồ Chí Minh 
- Ôn tập văn bản: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình 
- Ôn tập:  Luyện tập văn bản 

	4
	Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
	 - Ôn tập : Các phương châm hội thoại 
 - Ôn tập: Truyện trung đại chuyện người con gái Nam Xương 
 - Ôn tập : Truyện trung đại chuyện người con gái Nam Xương      (tiếp)

	5
	Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
	- Ôn tập: Hoàng Lê Nhất Thống Chí 
- Ôn tập: Hoàng Lê Nhất Thống Chí (tiếp )
- Ôn tập: Luyện kĩ năng làm các bài tập

	6
	Tiết 16
Tiết 17
Tiết 18
	 - Ôn tập :Truyện Kiều của Nguyễn Du 
- Ôn tập : Chị em Thúy Kiều 

- Luyện tập viết đoạn văn

	7
	Tiết 19
Tiết 20
Tiết 21
	- Ôn tập ;Truyện Kiều của Nguyễn Du 
- Ôn tập ;Truyện Kiều của Nguyễn Du (tiếp )
- Luyện tập viết đoạn văn 

	8
	Tiết 22
Tiết 23
Tiết 24
	- Ôn tập : Kiều ở lầu ngưng bích 
- Ôn tập : Kiều ở lầu ngưng bích (tiếp )
- Hướng dẫn luyện viết đoạn văn .

	9
	Tiết 25
Tiết 26
Tiết 27
	- Ôn tập : Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
- Ôn tập  :Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (tiếp )
- Ôn luyện kĩ năng làm bài tập .
 

	10
	Tiết 28
Tiết 29
Tiết 30
	- Ôn tập :Đống Chí 
- Ôn tập ;Đồng Chí (tiếp )
- Luyện kĩ năng làm bài tập

	11
	Tiết 31

Tiết 32

Tiết 33
	 - Ôn tậpVăn Bản  bài thơ về tiểu đội xe không kính 
- Ôn tập bài thơ về tiểu đội xe không kính  (tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập .

	12
	Tiết 34

Tiết 35

Tiết 36
	- Ôn tập:Văn bản  Đoàn thuyền đánh cá 
- Ôn tập: Văn bản  Đoàn thuyền đánh cá 
- Ôn tập: luyện kĩ năng làm bài tập  .

	13
	Tiết 37
Tiết 38
Tiết 39
	- Ôn tậpVăn bản : Bếp lửa
- Ôn tập  văn bản Bếp lửa (tiếp )
- Ôn tập rèn kĩ năng làm bài tập

	14
	Tiết 40
Tiết 41
Tiết 42
	 - Ôn tập truyện hiện đại: Làng 

- Ôn tập truyện hiện đại: Làng  (tiếp.)
- Ôn tập  rèn kĩ năng làm bài tập.

	15
	Tiết 43
Tiết 44
Tiết 45
	- Ôn tập lặng lẽ Sa Pa

- Ôn tập lặng lẽ Sa Pa(tiếp )
- Luyện kĩ năng làm bài tập .


	16
	Tiết 46
Tiết 47
Tiết 48
	- .Ôn tập: Chiếc lược ngà 
- Ôn tập : Chiếc lược ngà  (Tiếp.)
- Ôn tập rèn kĩ năng làm bài tập.

	17
	Tiết 49
Tiết 50
Tiết 51
	- Ôn tập:Văn bản bàn về đọc sách .

- Ôn tập:Văn bản bàn về đọc sách .

- Luyện tập làm các bài tập.

	18
	Tiết 52
Tiết 53
Tiết 54
	- Ôn tập: cách làm bài văn  nghị luận về một hiện tượng đời sống 
- Ôn tập: cách làm bài văn  nghị luận về một hiện tượng đời sống    - Hướng dẫn làm các bài tập .                                                                                                       

	19
	Tiết 55
Tiết 56
Tiết 57
	- Ôn tập cách làm bài văn  nghị luận về một tư tưởng đạo lý 
- Ôn tập cách làm bài văn  nghị luận về một tư tưởng đạo lý 
- Luyện tập  .                                                                                                       

	20
	Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
	-  Ôn tập :Khởi ngữ 
-  Ôn tập các thành phần biệt lập
-   Hướng dẫn làm các bài tập .                                                                                                       

	21
	Tiết 61
Tiết 61
Tiết 63
	- Ôn tập liên kết câu và liên kết đoạn văn 
- Ôn tập liên kết câu và liên kết đoạn văn (tiếp )

- Luyện tập  .                                                                                                       

	22
	Tiết 64
Tiết 65
Tiết 66
	 -.Ôn tập:  Mùa xuân nho nhỏ 

- Ôn tập : Mùa xuân nho nhỏ (Tiếp )
- Luyện kĩ năng  làm các bài tập .

	23
	Tiết 67
Tiết 68
     Tiết 69
	- Ôn tập :Viếng Lăng Bác 
- Ôn tập : Viếng Lăng Bác .(Tiếp )
- Luyện kĩ năng  làm các bài tập ..


	24
	Tiết 70
Tiết 71
Tiết 72
	- Ôn tập cách làm bài văn  nghị luận  về tác phẩm truyện hoặc   đoạn trích 

- Ôn tập cách làm bài văn  nghị luận  về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích (tiếp )

- Luyện kĩ năng  làm các bài tập



	25
	Tiết 73
Tiết 74
Tiết 75
	- Ôn tập  sang thu 
- Ôn tập  sang thu (tiếp )
- Luyện kĩ năng  làm các bài tập


	26
	Tiết 76
Tiết 77
Tiết 78
	- Ôn tập  Nói với con (tiếp )

- Ôn tập  Nói với con (tiếp )
- Luyện kĩ năng  làm các bài tập


	27
	Tiết 79
Tiết 80
Tiết 81
	- Ôn tập  Mây và Sóng 
- Ôn tập  Bố của xi mông  (tiếp )
- Luyện kĩ năng  làm các bài tập


	28
	Tiết 82
Tiết 83
Tiết 84
	- Ôn tập Văn bản  : Những ngôi sao xa xôi.
- Ôn tập Văn bản  : Những ngôi sao xa xôi.(Tiếp )
- Luyện tập




                                                                                      Hà Nội, ngày 8 tháng 10  năm 2021
	   Ban Giám hiệu 

           (Duyệt)

  
	     Tổ chuyên môn

           (Duyệt)

     
	   Người lập kế hoạch

Vũ Thị Thanh Ngọc 
    


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: DẠY THÊM,HỌC THÊM .(2019- 2020).                                                                                                       MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9

                                             Học kỳ I:16 buổi x 3 tiết/ buổi  = 48 tiết

                                             Học kỳ II:16 buổi x 3tiết / buổi  = 48 tiết
	Buổi
	Tiết
	Tên bài dạy



	1
	Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3
	- Ôn tập văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương.

- Ôn tậpvăn bản  : Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh.

- Ôn tập:  Hồi thứ 14   Hoàng Lê Nhất Thống Chí.

	2
	Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
	- Ôn tập Từ Hán Việt.

- Ôn tập nội dung ý nghĩa của từ Hán Việt .
- Ôn tập :Nhận biết các lỗi khi sử dụng từ Hán việt .

	3
	Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
	- Ôn tập từ phân theo cấu tạo.

- Ôn tập: Từ ghép.

- Ôn tập:  Từ láy.

	4
	Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
	 - Ôn tập : Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ
 - Ôn tập: Chuyển nghĩa của từ.

 - Ôn tập :Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ.

	5
	Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
	-  Ôn tập: Từ mượn Từ địa phương.

-  Ôn tập: Từ biệt ngữ xã hội và Thuật ngữ.

- Ôn tập :Từ Tượng hình, Tượng thanh.

	6
	Tiết 16
Tiết 17
Tiết 18
	.

- Ôn tập: So sánh; Nhân hóa.

- Ôn tập: Ẩn dụ, Hoán dụ.

-  Ôn tập: Điệp ngữ, Nói quá.

	7
	Tiết 19
Tiết 20
Tiết 21
	-  Ôn tập phép tu từ.

- Luyện tập về nói giảm nói tránh
- Luyện tập vận dụng các phép tu từ phân tích đoạn thơ.

	8
	Tiết 22
Tiết 23
Tiết 24
	 .

- Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ vào cách dùng từ.
- Rèn luyện để làm tăng vốn từ.

- Hướng dẫn làm các bài tập ..

	9
	Tiết 25
Tiết 26
Tiết 27
	 .

-  Ôn luyện hệ thống hóa nội dung vân bản nhật dụng.

-  Ôn luyện văn bản Phong cách Hồ Chí Minh.
-  Ôn luyện những biện pháp nghệ thuật trong văn bản Phong cách  Hồ Chí Minh.

	10
	Tiết 28
Tiết 29
Tiết 30
	- Các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự 
- Luyện tậpLàm các văn bản Tự sự 
- Luyện tập  làm các văn bản Tự Sự .(Tiếp)

	11
	Tiết 31

Tiết 32

Tiết 33
	.

- Ôn tập sự nghiệp, cuộc đời của Nguyễn Du.

- Ôn tập nguồn gốc Truyện Kiều.

- Ôn tập giá trị Truyện Kiều

	12
	Tiết 34

Tiết 35

Tiết 36
	- Ôn tậpVăn Bản  Chị em Thúy Kiều
- Ôn tập tậpVăn Bản  Chị em Thúy Kiều(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập ..

	13
	Tiết 37
Tiết 38
Tiết 39
	- Ôn tập:Văn bản  Cảnh ngày xuân.

- Ôn tập:Cảm nhận  khung cảnh Lễ hội tiết thanh minh.

- Ôn tập: Hướng dẫn làm các bài tập .

	14
	Tiết 40
Tiết 41
Tiết 42
	- Ôn tậpVăn bản : Kiều ở lầu Ngưng Bích.

- Ôn tập  Kiều Ở lầu Ngưng Bích .(Tiếp )
- Ôn tập Hướng dẫn làm các bài tập .

	15
	Tiết 43
Tiết 44
Tiết 45
	- Ôn tập: Văn bản Làng 
- Ôn tập: Văn bản  Lặng lẽ Sa Pa.

- Ôn tập :Văn bản  Chiếc Lược Ngà .

	16
	Tiết 46
Tiết 47
Tiết 48
	- Ôn tập: Văn bản Đồng Chí.

- Ôn tập:   Văn bản Đồng Chí     (Tiếp.)
- Hướng dẫn làm bài tập .

	17
	Tiết 49
Tiết 50
Tiết 51
	- .Ôn tập: Bài thơ   Tiểu Đội xe không kính.
- Ôn tập : Bài thơ   Tiểu Đội xe không kính (Tiếp.)
-Hướng dẫn làm bài tập:  .hình ảnh người Chiến sĩ lái xe.

	18
	Tiết 52
Tiết 53
Tiết 54
	- Ôn tập Bài Thơ Đoàn thuyền đánh cá

- Ôn tập Bài Thơ Đoàn thuyền đánh cá(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập .

	19
	Tiết 55
Tiết 56
Tiết 57
	- Ôn luyện về các phép tu từ đã học.

- Vai trò tác dụng của một số biện pháp tu từ.

- Luyện tập làm các bài tập.

	20
	Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
	-  Ôn Tập :Văn bản  Bếp lửa.
-  Ôn tập: Văn bản Bếp lửa(Tiếp)
-  Hướng dẫn làm các bài tập .

	21
	Tiết 61
Tiết 61

Tiết 63
	- Ôn tập:Văn bản Khúc hát ru  Những em bé lớn trên lưng mẹ.

- Ôn tập:Văn bản Khúc hát ru 

                              Những em bé lớn trên lưng mẹ (tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập 

	22
	Tiết 64
Tiết 65
Tiết 66
	.

- Ôn tập:Văn bản Ánh trăng  
-  Ôn tập :Văn bản Ánh trăng  (Tiếp)
- Hướng dẫn làm bài tập .

	23
	Tiết 67
Tiết 68
Tiết 69
	- Ôn tập  Văn bản: Con Cò.

- Ôn tập  Văn bản: Con Cò.(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập .

	24
	Tiết 70
Tiết 71
Tiết 72
	-.Ôn tập: Văn bản  Viếng lăng Bác
- Ôn tập :Văn bản  Viếng lăng Bác(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập .

	25
	Tiết 73
Tiết 74
Tiết 75
	- Ôn tập :Văn bản   Mùa xuân nho nhỏ.
- Ôn tập :Văn bản  Mùa xuân nho nhỏ.(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập .
.

	26
	Tiết 76
Tiết 77
Tiết 78
	- Ôn tập: Văn bản   Nói với con

- Ôn tập :Văn bản  Nói với con(Tiếp)

- Hướng dẫn làm các bài tập 

	27
	Tiết 79
Tiết 80
Tiết 81
	- Ôn tậpVăn Bản Sang thu .
-  Ôn tậptậpVăn Bản Sang thu  .(Tiếp )
- Hướng dẫn làm các bài tập 

	28
	Tiết 82
Tiết 83
Tiết 84
	- Ôn tập  văn bản:  Bến quê.
- Phân tích đặc điểm nổi bật nghệ thuật của truyện.

- Luyện tập.cảm nhận nhân vật .

	29
	Tiết 85
Tiết 86
Tiết 87
	- Ôn tập Văn bản  : Những ngôi sao xa xôi.
- Ôn tập Văn bản  : Những ngôi sao xa xôi.(Tiếp )
- Luyện tập.cảm nhận nhân vật .

	30
	Tiết 88
Tiết 89
Tiết 90
	- Các dạng bài tập trong Chuyện  người con gái Nam Xương.

- Luyện làm bài tập trong  Chuyện cũ trong Phủ Chúa Trịnh.

-   Hướng dẫn ôn tập văn bản  : Hoàng Lê Nhất Thống Chí.
             (Trích hồi thứ 14)

	31
	Tiết 91
Tiết 92
Tiết 93
	- Nghị luận về một tác phẩm truyện 
- Nghị luận về một đoạn trích

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

	32
	Tiết 94
Tiết 95
Tiết 96
	- Ôn tập tổng hợp 
- Ôn tập tổng hợp (tiếp)
- Ôn tập tổng hợp (tiếp)


                                                                                      Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019
	   Ban Giám hiệu 

           (Duyệt)

  
	     Tổ chuyên môn

     
	   Người lập kế hoạch

    Vũ Thị Thanh Ngọc 


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: DẠY THÊM,HỌC THÊM .(2020- 2021).                                                                                                       MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
                                             Học kỳ I:16 buổi x 3 tiết/ buổi  = 48 tiết

                                             Học kỳ II:16 buổi x 3tiết / buổi  = 48 tiết
	Buổi
	Tiết
	Tên bài dạy



	1
	Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3
	- Ôn tập văn bản: Cổng trường mở ra 
- Ôn tậpvăn bản  : Mẹ tôi 
- Ôn tập:  Cuộc chia tay cuả  những con búp bê

	2
	Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
	- Ôn tập về mạch lạc trong văn bản 
- Ôn tập liên kết trong văn bản .
- Ôn tập :Luyện tập 

	3
	Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
	- Ôn tập từ ghép 
- Ôn tập: Từ Láy .

- Ôn tập: Qúa trình tạo lập văn bản

	4
	Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
	 - Ôn tập : Tìm hiểu về ca dao dân ca 
 - Ôn tập: Tìm hiểu về ca dao dân ca (tiếp ) .
 - Ôn tập :Rèn luyện kĩ năng làm bài tập 

	5
	Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
	-  Ôn tập: Thơ trữ tình trung đại 
-  Ôn tập: Thơ trữ tình trung đại (tiếp )
- Ôn tập : Rèn luyện kĩ năng làm bài tập

	6
	Tiết 16
Tiết 17
Tiết 18
	.

- Ôn tập: Ôn tập văn biểu cảm 
- Ôn tập: Cách làm bài văn biểu cảm 
-  Ôn tập: Từ Hán Việt. Rèn luyện kĩ năng làm bài tập

	7
	Tiết 19
Tiết 20
Tiết 21
	- Ôn tập đề văn biểu cảm .
- Ôn tập luyện đề văn biểu cảm (tiếp )

- Ôn tập: Rèn luyện kĩ năng làm bài tập 

	8
	Tiết 22
Tiết 23
Tiết 24
	 .

-  Ôn tập :Quan hệ từ 
- Ôn tập : Quan hệ từ (tiếp )
- Ôn tập bánh trôi nước 

	9
	Tiết 25
Tiết 26
Tiết 27
	 .

-  Ôn tập :Qua Đèo Ngang 
-  Ôn tập:Bạn đến chơi nhà 
-  Ôn tập: Rèn kĩ năng làm bài tập 


	10
	Tiết 28
Tiết 29
Tiết 30
	- Ôn tập từ và cấu tạo từ Tiếng Việt. 
- Ôn tập ngẫu nhiên nhân buổi mới về quê .
 - Ôn tập văn biểu cảm về sự vật .


	11
	Tiết 31

Tiết 32

Tiết 33
	.

- Ôn tập :Văn biểu cảm về con người .
- Ôn tập : Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh .
-- Ôn tập: Từ đồng nghĩa .

	12
	Tiết 34

Tiết 35

Tiết 36
	- Ôn tập : Từ trái nghĩa.
- Ôn tập: Từ đồng âm.
- Ôn tập : “ Cảnh Khuya” , “ Rằm tháng giêng”.

	13
	Tiết 37
Tiết 38
Tiết 39
	- Ôn tập: Thành ngữ
- Ôn tập: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
- Ôn tập văn bản : “Tiếng gà trưa”

	14
	Tiết 40
Tiết 41
Tiết 42
	- Ôn tập : Điệp ngữ
- Ôn tập: Văn bản “ Một thứ quà của lúa non : Cốm ”
- Ôn tập: Chơi chữ.

	15
	Tiết 43
Tiết 44
Tiết 45
	- Ôn tập: Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp
- Ôn tập: Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp (tiếp )
- Ôn tập: Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp (tiếp )


	16
	Tiết 46
Tiết 47
Tiết 48
	-  Ôn tập văn biểu cảm về tác phẩm văn học
- Ôn tập:Văn bản “ Mùa xuân của tôi”
-  Ôn tập: Sử dụng từ

	17
	Tiết 49
Tiết 50
Tiết 51
	- Ôn tập văn tự sự
- Ôn tập văn biểu cảm
- Ôn tập  thơ hiện đại Việt Nam

	18
	Tiết 52
Tiết 53
Tiết 54
	- Ôn tập: “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất"
- Ôn tập: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất"
-Rèn kĩ năng làm bài tập 


	19
	Tiết 55
Tiết 56
Tiết 57
	- Ôn tập: Tục ngữ về con người và xã hội 
- Ôn tập: Tục ngữ về con người và xã hội ( tiếp )
- Ôn tập:  Ôn tập :rèn kĩ năng làm bài tập 


	20
	Tiết 58
Tiết 59
Tiết 60
	- Ôn tập: Văn nghị luận 
- Ôn tập: văn nghị luận (tiếp )
- Ôn tập : rèn kĩ năng làm bài tập 


	21
	Tiết 61
Tiết 62
Tiết 63
	- Ôn tập: Rút gọn câu .
-  Ôn tập: Đặc điểm của văn bản nghị luận 
- Ôn tập: Đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghị  luận 


	22
	Tiết 64
Tiết 65
Tiết 66
	 - Ôn tập: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta                          
- Ôn tập: Câu đặc biệt 
- Ôn tập:Thêm trạng ngữ cho câu 


	23
	Tiết 67
Tiết 68
Tiết 69
	- Ôn tập văn nghị luận chứng minh 
 - Ôn tập: văn nghị luận chứng minh (tiếp ) 
- Ôn tập: Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp ) 
 

	24
	Tiết 70
Tiết 71
Tiết 72
	-. Ôn tập : viết đoạn văn chứng minh 
- Ôn tập : viết đoạn văn chứng minh (tiếp )

- Ôn tập: Đức tính giản dị của Bác Hồ

	25
	Tiết 73
Tiết 74
Tiết 75
	- Ôn tập: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động .
- Ôn tập: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động .(tiếp )
- Ôn tập:Ý nghĩa văn chương 
.

	26
	Tiết 76
Tiết 77
Tiết 78
	- Ôn tập : Thực hành viết bài văn nghị luận chứng minh 
- Ôn tập : Thực hành viết bài văn  nghị luận chứng minh (tiếp )
- Ôn tập: Câu mở rộng thành phần 

	27
	Tiết 79
Tiết 80
Tiết 81
	- Ôn tập:Câu rút gọn ,câu đặc biệt .câu mở rộng thành phần 
- Ôn tập Câu rút gọn ,câu đặc biệt .câu mở rộng thành phần (tiếp )
- Ôn tập: Văn nghị luận giải thích 

	28
	Tiết 82
Tiết 83
Tiết 84
	- Ôn tập: Văn nghị luận giải thích (tiếp )
- Ôn tập: Văn bản sống chết mặc bay 
- Ôn tập về phép lập luận giải thích 

	29
	Tiết 85
Tiết 86
Tiết 87
	- Ôn tập :Ca Huế trên sông Hương 
- Ôn tập :Liệt kê 
- Ôn tập: Văn bản hành chính 

	30
	Tiết 88
Tiết 89
Tiết 90
	- Ôn tập: Văn bản hành chính 
- Ôn tập: Thơ văn hiện đại Việt Nam 
- Ôn tập: Các phép tu từ 
             

	31
	Tiết 91
Tiết 92
Tiết 93
	- Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm 
- Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm (tiếp )
- Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm (tiếp )


	32
	Tiết 94
Tiết 95
Tiết 96
	-  Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm 
- Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm (tiếp )
- Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm (tiếp )



                                                                                      Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021
	   Ban Giám hiệu 

           (Duyệt)

  
	     Tổ chuyên môn

           (Duyệt)

     
	   Người lập kế hoạch

    Vũ Thị Thanh Ngọc 


	Tiết
	Tên bài dạy

	31,32,33
	Ôn tập thơ hiện đại: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

	34,35,36
	Ôn tập thơ hiện đại: Bài thơ về tiểu đội xe không kính


                       KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7

                                            Năm học 2019 - 2020
                                        Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
                                       Học kì I:19 tuần (72 tiết)

                                       Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

                                                     HỌC KÌ I

	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC

	1
	Cổng trường mở ra

	2
	Mẹ tôi

	3
	Từ ghép

	4
	Liên kết trong văn bản

	5, 6
	Cuộc chia tay của những con búp bê

	7
	Bố cục trong văn bản

	8
	Mạch lạc trong văn bản

	9
	Những câu hát về tình cảm gia đình (Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4 ) 

	10
	Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người  (Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4 )

	11
	Từ láy

	12
	Quá trình tạo lập văn bản

Viết bài Tập làm văn số 1 ở nhà

	13
	Những câu hát than thân (Chỉ dạy bài ca dao 2 và 3 )

	14
	Những câu hát châm biếm (Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2 )

	15
	Đại từ

	16
	Luyện tập tạo lập văn bản

	17
	Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh

	18
	Từ Hán Việt

	19
	Trả bài Tập làm văn số 1

	20
	Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

	21
	Đọc thêm: Côn Sơn ca. Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra  

	22
	Từ Hán Việt (tiếp)

	23
	Đặc điểm văn bản biểu cảm

	24
	Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

	25
	Bánh trôi nước

	26
	Đọc thêm: Sau phút chia li

	27
	Quan hệ từ

	28
	Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

	29
	Qua đèo Ngang

	30
	Bạn đến chơi nhà

	31, 32
	Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp

	33
	Chữa lỗi về quan hệ từ

	34
	Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư

	35,36,37
	Chủ đề: Từ loại


	38
	Cách lập ý của bài văn biểu cảm

	39
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)

	40
	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

	41
	Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

	42
	Đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

	43
	Kiểm  tra Văn

	44
	Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

	45
	Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

	46
	Kiểm tra Tiếng Việt

	47
	Trả bài Tập làm văn số 2

	48
	Thành ngữ

	49
	Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt

	50
	Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. (Chọn ngữ điệu phù hợp hơn để dạy )

	51, 52
	Viết bài Tập làm văn số 3 tại lớp

	53, 54
	Tiếng gà trưa

	55
	Điệp ngữ

	56
	Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

	57
	Một thứ quà của lúa non: Cốm

	58
	Trả bài Tập làm văn số 3

	59
	Chơi chữ

	60
	Làm thơ lục bát

	61
	Chuẩn mực sử dụng từ

	62
	Ôn tập văn bản biểu cảm

	63
	Mùa xuân của tôi

	64
	Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu

	65
	Luyện tập sử dụng từ

	66
	Ôn tập tác phẩm trữ tình

	67
	Ôn tập tác phẩm trữ tình  (tiếp )

	68
	Ôn tập Tiếng Việt

	69
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

	70, 71
	Kiểm tra học kì I (đề tổng hợp )

	72
	Trả bài kiểm tra kì I


                                                              HỌC KÌ II
	TIẾT
	                               TÊN BÀI HỌC

	73
	Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

	74
	Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn

	75
	Tìm hiểu chung về văn nghị luận

	76
	Tìm hiểu chung về văn nghị luận ( tiếp )

	77
	Tục ngữ về con người và xã hội

	78
	Rút gọn câu

	79,80,81
	 Chủ đề: Văn nghị luận

	82
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

	83
	Câu đặc biệt

	84
	Tự học có hướng dẫn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

	85
	Đọc thêm: Sự giàu đẹp của tiếng Việt

	86
	Thêm trạng ngữ cho câu

	87, 88
	Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

	89
	Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

	90
	Kiểm tra Tiếng Việt

	91
	Cách làm bài văn lập luận chứng minh (Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn chứng minh là gì? Những nét đặc trưng của văn chứng minh ?... )

	92
	Luyện tập lập luận chứng minh

	93
	Đức tính giản dị của Bác Hồ

	94
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

	95, 96
	Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp

	97
	Ý nghĩa văn chương

	98
	Kiểm tra Văn

	99
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

	100
	Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

	101
	Ôn tập văn nghị luận

	102
	Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

	103, 104
	Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn

	105
	Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

	106, 107
	Sống chết mặc bay

	        108
	Cách làm bài văn lập luận giải thích (Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn giải thích là gì? Những nét đặc trưng của văn giải thích? ... )

	109
	Luyện tập lập luận giải thích. Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà

	110, 111
	Đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

	112
	Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)

	113
	Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

	114
	Ca Huế trên sông Hương

	115
	Liệt kê

	116
	Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

	117
	Trả bài Tập làm văn số 6

	118, 119
	Đọc thêm: Quan Âm Thị Kính

	120
	Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

	121
	Văn bản đề nghị

	122
	Ôn tập Văn học

	123
	Dấu gạch ngang

	124
	Ôn tập Tiếng Việt

	125
	Văn bản báo cáo

	126, 127
	Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

	128, 129
	Ôn tập Tập làm văn

	130
	Ôn tập Tiếng Việt (tiếp)

	131
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp

	132, 133
	Kiểm tra tổng hợp cuối năm

	134, 135
	Chương trình địa phương phần Văn và TLV (tiếp )

	136, 137
	Hoạt động Ngữ văn 

	138, 139
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

	140
	Trả bài kiểm tổng hợp
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                            Chủ đề: “ Bám sát, hoàn thiện, củng cố, nâng cao”
Học kỳ I: 15 buổi x 3 tiết/ buổi = 45 tiết.

Học kỳ II: 15 buổi x 3 tiết/ buổi = 45 tiết.

	Buổi
	Tiết
	Tên bài dạy

	1
	Tiết 1,2,3
	Ôn tập các văn bản nhật dụng: Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Cuộc chia tay của những con búp bê.

	2
	Tiết 4,5,6
	Ôn tập về Liên kết; Bố cục và mạch lạc trong văn bản.

	3
	Tiết 7,8,9
	Ôn tập về ca dao dân ca. ( Tình cảm gia đình; Tình yêu quê hương đất nước...)

	4
	Tiết 10,11,12
	Ôn tập VB: Sông núi nước nam; Phò giá về kinh + Bài tập.

	5
	Tiết 13,14,15
	Ôn tập về từ vựng tiếng việt: Từ ghép; Từ láy; Từ Hán Việt... + Bài tập. 

	6
	Tiết 16,17,18
	Ôn tập: Đặc điểm và cách làm bài văn biểu cảm.

	7
	Tiết 19,20,21
	Ôn tập văn bản: Bánh trôi nước; Qua đèo ngang; Bạn đến chơi nhà + Bài tập.

	8
	Tiết 22,23,24
	Ôn tập: Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm + Bài tập.

	9
	Tiết 25,26,27
	Ôn tập văn bản: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh; Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê + Bài tập.

	10
	Tiết 28,29,30
	Ôn tập: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong bài văn biểu cảm + Bài tập.

	11
	Tiết 31,32,33
	Ôn tập văn bản: Cảnh Khuya; Rằm tháng giêng; Tiếng gà trưa.

	12
	Tiết 34,35,36
	Ôn tập các biện pháp tu từ: Điệp ngữ; Chơi chữ. Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học.

	13
	Tiết 37,38,39
	Ôn tập văn bản: Một thứ quà của lúa non: cốm; Mùa xuân của tôi.

	14
	Tiết 40,41,42
	Ôn tập tổng hợp kiến thức học kì I.

	15
	Tiết 43,44,45
	Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp học kì I.

	16
	Tiết 46,47,48
	Ôn tập: Tìm hiểu chung về văn nghị luận ( Đề văn, bố cục, cách lập ý... trong bài văng nghị luận).

	17
	Tiết 49,50,51
	Ôn tập tục ngữ: Về thiên nhiên, lao động sản xuất; về con người và xã hội.

	18
	Tiết 52,53,54
	Ôn tập Tiếng Việt: Câu rút gọn; câu đặc biệt; thêm trạng ngữ cho câu + Bài tập.

	19
	Tiết 55,56,57
	Ôn tập: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và  cách làm bài văn lập luận chứng minh + Bài tập.

	20
	Tiết 58,59,60
	Ôn tập văn bản nghị luận ( Tinh thần yêu nước, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương).

	21
	Tiết 61,62,63
	Ôn tập: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động + Bài tập.

	22
	Tiết 64,65,66
	Luyện tập viết đoạn văn, bài văn chứng minh.

	23
	Tiết 67,68,69
	Ôn tập: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích và  cách làm bài văn lập luận giải thích + Bài tập.

	24
	Tiết 70,71,72
	Luyện tập viết đoạn văn, bài văn giải thích.

	25
	Tiết 73,74,75
	Ôn tập VB: Sống chết mặc bay; Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu.

	26
	Tiết 76,77,78
	Ôn tập: Liệt kê; Dấu câu ( Dấu chẩm lửng, dấu chấm phảy, dấu ngạch ngang).

	27
	Tiết 70,80,81
	Ôn tập phần tiếng việt.

	28
	Tiết 82,83,84
	Luyện tập: Văn nghị luận về một vấn đề xã hội.

	29
	Tiết 85,86,87
	Ôn tập tổng hợp kiến thức học kì II.

	30
	Tiết 88,89,90
	Luyện làm đề kiểm tra tổng hợp cuối năm.
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